
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ 

V/v thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 

Trường THPT năm học 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày     tháng 8 năm 2020 

 
   

     Kính gửi:  

  - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

  - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở. 

   

Căn cứ Công văn số 5177/UBND-SGDĐT ngày 04/8/2020 của UBND 

thành phố về việc phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông 

(THPT) năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 

2020-2021 như sau: 

1. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

- Chỉ tiêu tuyển sinh theo Quyết định số 275/QĐ-SGDĐT ngày 03/4/2020 

của Sở GDĐT về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 

2020-2021 là 300 học sinh.  

- Theo Quyết định số 275/QĐ-SGDĐT, trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối 

cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và không thể tuyển hết thì tiếp 

tục xét chọn thí sinh theo thứ tự: điểm thi môn chuyên cao hơn; có giải học sinh 

giỏi lớp 9 môn chuyên cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên lớp 9 cao hơn. 

- Điểm chuẩn cụ thể các môn: Phụ lục 1 đính kèm. 

2. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT  

- Chỉ tiêu tuyển sinh theo Công văn số 1004/SGDĐT-KHTC ngày 

24/4/2020 của Sở GDĐT về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 

năm học 2020-2021. 

- Điểm xét tuyển vào từng trường THPT công lập theo điểm xét tuyển từ 

cao xuống thấp (không xét học sinh có điểm liệt), xét nguyện vọng 1 trước, nếu 

đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không xét nguyện vọng 2. 

- Điểm chuẩn cụ thể từng trường: Phụ lục 2 đính kèm. 

3. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn: 

Phụ lục 3 đính kèm.  

Sở GDĐT thông báo để các đơn vị, trường học được biết, thông tin rộng 

rãi và thực hiện các khâu tiếp theo của công tác tuyển sinh.  

Nơi nhận:  
- UBND thành phố; 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Trưởng phòng Sở; 

- Các báo, đài thành phố; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, CNTT-KT&KĐCL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
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PHỤ LỤC 1 

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Năm học 2020-2021 
(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 04/8/2020 

của Giám đốc Sở GDĐT) 
 

Môn chuyên 

Điểm chuẩn 
Số lượng 

tuyển Tổng 

cộng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

Đà 

Nẵng 

Quảng 

Nam 

Đà 

Nẵng 

Quảng 

Nam 

Toán 36.75 37.25 53 07 60 60  

Vật lý 38.00  50 0 50 50  

Hóa học 40.89 42.25 31 04 35 35  

Sinh học 40.39 44.64 31 04 35 35  

Lịch sử 42.00  10 0 10 10  

Tiếng Anh 45.90 46.20 33 02 35 35  

Tiếng Pháp 34.49  10 0 10 10  

Tiếng Nhật 46.50  10 0 10 10  

Tin học 43.10  20 0 20 20  

Ngữ văn 42.50 42.75 22 03 25 25 

Điểm môn chuyên 

của thí sinh có điểm 

xét tuyển 42.50 đạt 

từ 6.5 trở lên 

Địa lý 37.50  10 0 10 10 

Điểm môn chuyên 

của thí sinh có điểm 

xét tuyển 37.50 đạt 

từ 5.75 trở lên 

Tổng   280 20 300 300  
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PHỤ LỤC 2 

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập 

Năm học 2020-2021 
(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 04/8/2020 

của Giám đốc Sở GDĐT) 
 

TT Trường THPT 
Chỉ 

tiêu 

Mốc 

điểm 

chuẩn 

Số lượng tuyển Số 

lượng 

cả 2 NV 

Số 

lượng 

tuyển 

thẳng 

Tuyển 

Tổng 

cộng 
Nguyện 

vọng 1 

Nguyện 

vọng 2 

1 Cẩm Lệ 400 42.25 212 193 405 07 412 

2 Hoàng Hoa Thám 480 53.25 445 02 447 0 447 

3 Hòa Vang 360 56.25 339 0 339 03 342 

4 Liên Chiểu 400 40.00 162 241 403 03 406 

5 Nguyễn Hiền 520 46.00 148 367 515 10 525 

6 Ngũ Hành Sơn 400 38.25 333 65 398 05 403 

7 Nguyễn Khuyến 200 49.00 136 63 199 03 202 

8 Ngô Quyền 440 44.75 218 216 434 06 440 

9 Nguyễn Trãi 400 52.00 399 7 406 02 408 

10 Nguyễn Thượng Hiền 400 45.00 259 129 388 13 401 

11 Nguyễn Văn Thoại 280 38.50 113 171 284 03 287 

12 Ông Ích Khiêm 592 34.25 530 49 579 13 592 

13 Phan Châu Trinh 1240 57.50 1208 0 1208 37 1245 

14 Phạm Phú Thứ 440 36.50 226 224 450 09 459 

15 Phan Thành Tài 440 37.75 369 63 432 09 441 

16 Sơn Trà 320 39.25 43 283 326 0 326 

17 Thanh Khê 440 44.25 99 347 446 05 451 

18 Thái Phiên 720 50.25 490 222 712 10 722 

19 Trần Phú 720 51.00 432 290 722 06 728 

20 Tôn Thất Tùng 480 35.75 182 299 481 03 484 

21 Võ Chí Công 280 34.50 123 161 284 04 288 

 Tổng cộng 9952  6466 3392 9858 151 10009 
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PHỤ LỤC 3 

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các lớp Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn  

Năm học 2020-2021 
(Kèm theo Công văn số:           /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 04/8/2020 

của Giám đốc Sở GDĐT) 

 

TT Trường THPT Ngoại ngữ Mốc điểm 

chuẩn 

Số lượng 

tuyển 

01 Phan Châu Trinh Tiếng Nhật 54.50 40 

02 Hoàng Hoa Thám Tiếng Nhật 49.00 40 

03 Hòa Vang 
Tiếng Đức 53.75 10 

Tiếng Hàn 38.75 17 

Tổng cộng   107 
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